 KEY MORE EXERCISE 13_ GRADE 10 (UNIT 5)
A. NỘI DUNG:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:
1. A. physical /i/

B. multiply /ai/

C. sys-tem /i/

D. technology /i/
2. A. produced/t/

B. wanted/id/


C. needed/id/

D. subtracted/id/
3. A. data  /ei/

B. capable /ei/


C. magical /æ/
D. game /ei/
Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others:
4. A. tech’nology(2)

B. com’puter


C. ‘newspaper(1)
D. mi’raculous

5. A. app’proriate(2)

B.  mi’raculous

C.  com’municate
D.  ‘accuracy(1)
6. A. ma’chine(2)

B. illu’stration(3)

C. app’ropriate
D. in’vention
Choose the word(s) that is CLOSEST in meaning to the underlined word(s):
7. A computer consists of hardware and software._ phần cứng

A. screen

B. physical part

C. programs

D. keyboard

8. Bill Gates first became rich and famous for his software._ phần mềm

A. computer company




B. computer machinery_ máy tính



C. computer programs



D. compact discs
Choose the word(s) that is OPPOSITE in meaning to the underlined word(s):

9. Why is computer a miraculous device?_kỳ diệu
A. ordinary(bình thường)B. improper (không đúng)
C. false(sai)

D. ugly(xấu xí)
10. My personal opinion is that the students should be doing more work outside the classroom._ cá nhân
A. national


B. inner- bên trong

C. spiritual(thuộc về tinh thần)D. public(cộng đồng)

Dịch: Ý kiến ​​cá nhân của tôi là học sinh nên làm nhiều việc hơn bên ngoài lớp học
Choose the word or phrase that best fits the blank, or that best explains the underlined part in each sentence:
11. Computers can help you __________with people around the world.-liên kết, tác động qua lại
A. interact

B. collect


C. connect
       
D. calculate

12. You can get ____________by connecting the internet. 

A. time
       

B. digit- con số
         
C. information- thông tinD. Location- vị trí
13. A __________ illness has been spreading through the city. (trước N là adj)
A. mystery


B. mysterious


C. mysteriously
D. mysteries

14. This library has large __________of Chinese books. Công thức adj+ N+ of 

A. collect


B. collector


C. collective

D. collection 

15. Since the 1970s, computers _______ at a low enough cost to allow individuals to own a personal computer.

A. are produced

B. will be produced

C. were produced        D. have been produced
Since… dùng HTHT và S là vật nên PASSIVE: S+ have/has been V3/ed
Dịch: Kể từ những năm 1970, nhiều máy tính được sản xuất với chi phí đủ thấp để cho phép các cá nhân sở hữu một máy tính cá nhân.

16. Physics __________ my best subject. Vật lý là 1 môn học nên là S số ít
A. is 


B. are 



C. were 

D. was 

17. The new bridge _________ for 2 years._ HTHT và  S là vật nên là passive 

A. builds


B. has built


C. is built

D. has been built 
Dịch: Cây cầu mới được xây dựng trong 2 năm
18. The pupil ________the assignment. 
Dịch: Học sinh vừa mới hoàn thành bài tập. 

A. has completed just
B. has just completed   
C. just has completed  D. has just complete  

19. Nam has not _______phoned me since he moved to London last year. 

A. be


B. being


C. been

D. X
20. Many trees in this forest have been _______ down for wood and farming. Công thức: S+ have / has been V3/ed
A. cut 


B. to cut


C. cutting

D. cutted 

21. She always turns ______ all the lights before going out with her friends. 

A. off


B. of



.C. on


D. with
Dịch: Cô ấy luôn tắt tất cả các đèn trước khi đi chơi với bạn bè của cô ấy.

Choose the option that best completes each of the following exchanges
22. “Can I borrow your umbrella for a day?” - “___________”



A. With pleasure
B. Ready


C. Welcome

D. Yes, I can
Dịch: Tôi có thể mượn ô của bạn một ngày được không?_ Hân hạnh
23. “I’m getting married next week.” - “___________”



A. My best regards!
B. Best luck!  

C. Congratulations!

D. I congratulate! 
Dịch: Tôi sẽ kết hôn vào tuần tới_ Xin chúc mừng
24. Lan tells me about the man. She hit him on the way home yesterday. 

A. Lan, who hit him on the way home yesterday tells me about the man.(thiếu dấu ,) 

B. Lan tells me about the man whom she hit on the way home yesterday. 

C. Lan tells me about the man whom she hit him on the way home yesterday.

D. Lan tells me about the man who hit him on the way home yesterday.

25. She has done her assignment in the room since two o’clock. 

A. Her assignment in the room has been done since two o’clock. 

B. Her assignment has been done in the room by she since two o’clock. 

C. Her assignment has been done in the room since two o’clock by her. 

D. Her assignment has been done in the room since two o’clock.

Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting:
26. (A) This tree (B) is planted by my grandfather (C) many years (D) ago. Quá khứ dạng bị động ( was

27.  (A) Are you (B) interesting in (C) talking with (D) him? Người dùng adj có đuôi ed
( interested

28.  (A) This house (B) wasn’t (C) used for (D) years. S là vật , for là dấu hiệu HTHT
 ( has been 

29.  I (A) was understood all the (B) teacher's (C) questions (D) yesterday. Thì QKĐ dạng chủ động( understood

30. Her well-known film, (A) that (B) won several awards, was (C) about the life (D) of Lenin.  Dấu , ko đi với that, film là vật ( which 
B. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:
Sau bài tập này các em cần nắm được:

- Cách phát âm, dấu nhân, từ đồng nghĩa, nghĩa của những từ vựng mới trong unit 5.

- Cách sử dụng word form, giới từ, relative clause.
- Cách sử dụng thì HTHT chủ động và bị động, QKĐ,….
C. NHIỆM VỤ:
Các em làm bài tập trong tiết offline. Ngay khi hết tiết thì gửi đáp án cho thầy / cô

D. DẶN DÒ:
Tiết offline kế tiếp, thầy / cô sẽ cung cấp đáp án và lời giải chi tiết.

